
DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2023 

STT 
Tên Doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

SĐT/FAX/ 

Email 
Tên sản phẩm tự công bố Sổ tự công bố 

Ngày tự công 

bố 

Ngày nhận bản 

tự công bố 

Địa chỉ nhà 

sản xuất (đối 

với sản phẩm 

nhập khẩu) 

Ghi 

chú 

1 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 

2, Xã Phước An, 

xã Phước An, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

0981686822 

Rượu Sake Daigino Gold 

Prize  

Quy cách đóng gói: 

(720 ml/chai, 1800 ml/chai;  

1 chai/thùng, 3 chai/thùng,  

6 chai/thùng, 12 chai/thùng.) 

017/VIVAH

OUSE/2022 
26/7/2022 06/01/2023 

247 

Minamiham

a-cho, 

Fushimi-ku, 

Kyoto, 

Japan. 

 

2 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu Sake Nama  

Quy cách đóng gói: 

(280 ml/chai, 500 ml/chai, 

720 ml/chai; 6 chai/thùng,  

12 chai/thùng.) 

018/VIVAH

OUSE/2022 
26/7/2022 06/01/2023 

247 

Minamiham

a-cho, 

Fushimi-ku, 

Kyoto, 

Japan 

 

3 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Of Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu Sake Gekkeikan 

Yamada Nishiki Junmai 

Daiginjo Fukuro – Shibori 

Quy cách đóng gói: 

(720 ml/chai, 1800 ml/chai;  

1 chai/thùng, 3 chai/thùng,  

6 chai/thùng, 12 chai/thùng) 

019/VIVAH

OUSE/2022 
26/7/2022 06/01/2023 

247 

Minamiham

a-cho, 

Fushimi-ku, 

Kyoto, 

Japan. 

 

4 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Of Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu vang Gato Negro 

Cabernet Sauvignon  

Quy cách đóng gói:  

(187 ml/chai, 375 ml/chai, 

750 ml/chai, 1,5 L/chai;  

3 chai/thùng, 6 chai/thùng, 12 

chai/thùng.) 

020/VIVAH

OUSE/2022 
23/8/2022 06/01/2023 

Molina, 

Chile. 

 

 



STT 
Tên Doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

SĐT/FAX/ 

Email 
Tên sản phẩm tự công bố Sổ tự công bố 

Ngày tự công 

bố 

Ngày nhận bản 

tự công bố 

Địa chỉ nhà 

sản xuất (đối 

với sản phẩm 

nhập khẩu) 

Ghi 

chú 

5 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Of Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu vang Gato Negro 

Sauvignon Blanc  

Quy cách đóng gói: 

(187 ml/chai, 375 ml/chai, 

750 ml/chai, 1500 ml/chai;  

3 chai/thùng, 6 chai/thùng, 12 

chai/thùng.) 

021/VIVAH

OUSE/2022 
23/8/2022 06/01/2023 

Molina, 

Chile. 

 

 

6 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Of Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu vang 9 Lives Reserve 

Cabernet Sauvignon  

Quy cách đóng gói: 

(750 ml/chai, 1,5 L/chai,  

3,0 L/chai, 1 chai/thùng, 

 3 chai/thùng, 6 chai/thùng, 12 

chai/thùng. ) 

022/VIVAH

OUSE/2022 
23/8/2022 06/01/2023 

Av. 

Vitacura 

2670, Piso 

16, Las 

Condes, 

Santiago, 

Chile. 

 

7 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Of Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu vang 9 Lives Reserve 

Sauvignon Blanc Quy cách 

đóng gói: 

(750 ml/chai, 1,5 L/chai,  

3,0 L/chai, 1 chai/thùng,  

3 chai/thùng, 6 chai/thùng, 12 

chai/thùng.) 

023/VIVAH

OUSE/2022 
23/8/2022 06/01/2023 

Av. 

Vitacura 

2670, Piso 

16, Las 

Condes, 

Santiago, 

Chile. 

 

8 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Of Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu vang 1865 Selected 

Vineyards Cabernet 

Sauvignon 

Quy cách đóng gói: 

(750 ml/chai, 1,5 L/chai, 

 3,0 L/chai, 1 chai/thùng,  

3 chai/thùng, 6 chai/thùng, 12 

chai/thùng.) 

024/VIVAH

OUSE/2022 
23/8/2022 06/01/2023 

Molina, 

Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STT 
Tên Doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

SĐT/FAX/ 

Email 
Tên sản phẩm tự công bố Sổ tự công bố 

Ngày tự công 

bố 

Ngày nhận bản 

tự công bố 

Địa chỉ nhà 

sản xuất (đối 

với sản phẩm 

nhập khẩu) 

Ghi 

chú 

9 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Of Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu vang 1865 Selected 

Vineyards Sauvignon Blanc  

Quy cách đóng gói: 

(750 ml/chai, 1,5 L/chai,  

3,0 L/chai, 1 chai/thùng,  

3 chai/thùng, 6 chai/thùng, 12 

chai/thùng.) 

025/VIVAH

OUSE/2022 
23/8/2022 06/01/2023 

Molina, 

Chile. 

 

 

10 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Of Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu vang 1865 Master 

Blend  

Quy cách đóng gói: 

(750 ml/chai, 1,5 L/chai,  

3,0 L/chai, 1 chai/thùng,  

3 chai/thùng, 6 chai/thùng, 12 

chai/thùng.) 

026/VIVAH

OUSE/2022 
23/8/2022 06/01/2023 

Av. 

Vitacura 

2670, Piso 

16, Las 

Condes, 

Santiago, 

Chile. 

 

11 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Of Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu vang Castillo De 

Molina Cabernet Sauvignon  

Quy cách đóng gói: 

(750 ml/chai, 1,5 L/chai,  

3,0 L/chai, 1 chai/thùng,  

3 chai/thùng, 6 chai/thùng, 12 

chai/thùng.) 

027/VIVAH

OUSE/2022 
23/8/2022 06/01/2023 

Molina, 

Chile. 

 

 

12 

 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Of Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu vang Pulpo Sauvignon 

Blanc 

Quy cách đóng gói: 

(750 ml/chai, 1,5 L/chai, 

 3,0 L/chai, 1 chai/thùng,  

3 chai/thùng, 6 chai/thùng, 12 

chai/thùng) 

028/VIVAH

OUSE/2022 
20/10/2022 06/01/2023 

Felix Solis 

Avantis, 

13300 

Valdepeñas, 

Ciudad 

Real, 

Espana 

 

13 

 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

0981686822 

Rượu vang 9 Lives Riesling 

Quy cách đóng gói: 

(750 ml/chai, 1,5 L/chai, 

 3,0 L/chai, 1 chai/thùng,  

029/VIVAH

OUSE/2022 
20/11/2022 06/01/2023 

Vina San 

Pedro S.A 

Molina, 

 



STT 
Tên Doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

SĐT/FAX/ 

Email 
Tên sản phẩm tự công bố Sổ tự công bố 

Ngày tự công 

bố 
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nhập khẩu) 
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chú 

Of Beverage Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

3 chai/thùng, 6 chai/thùng, 12 

chai/thùng) 

Chile. 

14 

 

Công ty CP 

PP Vivahouse 

Of Beverage 

Thôn Ngọc 

Thạnh 2, Xã 

Phước An, xã 

Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0981686822 

Rượu vang 1865 Selected 

Vineyards Carmenere 

Quy cách đóng gói: 

(750 ml/chai, 1,5 L/chai,  

3,0 L/chai, 1 chai/thùng,  

3 chai/thùng, 6 chai/thùng, 12 

chai/thùng) 

030/VIVAH

OUSE/2022 
20/11/2022 06/01/2023 

Vina San 

Pedro S.A 

Molina, 

Chile. 

 

 

15 

Công ty CP 

Tingco Bình 

Định 

Lô A3.12+A3.13 

Khu công nghiệp 

Nhơn Hội (Khu 

A), Khu kinh tế 

Nhơn Hội, xã 

Nhơn Hội, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

02567778686 

Nước nha đam đường phèn 

hương kem  

(Quy cách đóng gói: Chai 

PET: 500 ml/chai; Lon 

nhôm: 320ml/ lon) 

13/TINGCO 

BĐ/2022 
30/12/2022 10/01/2023   

16 

Công ty 

TNHH Sachi 

Nguyễn  

Khu phố 8, 

Phường Tam 

Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

0849665375 

Bánh tráng nướng vị gà cay  

Quy cách đóng gói: 45 g/túi 

PE 

01/TNHHS

CN/2023 
01/4/2023 11/4/2023   

17 

Công ty 

TNHH Sachi 

Nguyễn 

Khu phố 8, 

Phường Tam 

Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định  

0849665375 

Bánh tráng nướng vị bò cay  

Quy cách đóng gói: 45 g/túi 

PE 

02/TNHHS

CN/2023 
01/4/2023 11/4/2023   

18 

Công ty 

TNHH Sachi 

Nguyễn  

Khu phố 8, 

Phường Tam 

Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

 

 

0849665375 

Bánh tráng nướng vị phô mai  

Quy cách đóng gói: 45 g/túi 

PE 

03/TNHHS

CN/2023 
01/4/2023 11/4/2023   



STT 
Tên Doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

SĐT/FAX/ 

Email 
Tên sản phẩm tự công bố Sổ tự công bố 

Ngày tự công 

bố 
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Địa chỉ nhà 
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nhập khẩu) 

Ghi 

chú 

19 

Công ty 

TNHH Sachi 

Nguyễn 

Khu phố 8, 

Phường Tam 

Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định  

0849665375 

 

Bánh tráng nướng vị tôm cay  

Quy cách đóng gói: 45 g/túi 

PE 

 

04/TNHHS

CN/2023 
01/4/2023 11/4/2023   

20 

Công ty 

TNHH Sachi 

Nguyễn  

Khu phố 8, 

Phường Tam 

Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

0849665375 

 

Bánh tráng nướng vị mực cay  

Quy cách đóng gói: 45 g/túi 

PE 

 

05/TNHHS

CN/2023 
01/4/2023 11/4/2023   

21 

Công ty Cổ 

phần Tingco 

Bình Định 

Lô A3.12+A3.13 

Khu công nghiệp 

Nhơn Hội (Khu 

A), Khu kinh tế 

Nhơn Hội, xã 

Nhơn Hội, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

02567776868 

 

 

Tổ yến đông trùng hạ thảo 

Quy cách đóng gói:  

+ Hũ thủy tinh: 70 ml 

+ Hộp giấy hũ rời: 70 ml 

+Hộp giấy 06 hũ: 420 ml (70 

ml x 6 hũ). 

01/TINGCO 

BĐ/2023 
30/3/2023 21/4/2023   

22 

Công ty Cổ 

phần Tingco 

Bình Định 

Lô A3.12+A3.13 

Khu công nghiệp 

Nhơn Hội (Khu 

A), Khu kinh tế 

Nhơn Hội, xã 

Nhơn Hội, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

02567776868 

   

Tổ yến nha đam 

Quy cách đóng gói:  

+ Hũ thủy tinh: 70 ml 

+ Hộp giấy hũ rời: 70 ml 

+ Hộp giấy 06 hũ: 420 ml 

(70 ml x 6 hũ). 

02/TINGCO 

BĐ/2023 
30/3/2023 21/4/2023   

23 

Công ty Cổ 

phần Tingco 

Bình Định 

Lô A3.12+A3.13 

Khu công nghiệp 

Nhơn Hội (Khu 

A), Khu kinh tế 

Nhơn Hội, xã 

Nhơn Hội, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

02567776868 

 

Tổ yến nhân sâm 

Quy cách đóng gói:  

+ Hũ thủy tinh: 70 ml 

+ Hộp giấy hũ rời: 70 ml 

+Hộp giấy 06 hũ: 420 ml (70 

ml x 6 hũ). 

03/TINGCO 

BĐ/2023 
30/3/2023 21/4/2023   



STT 
Tên Doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

SĐT/FAX/ 

Email 
Tên sản phẩm tự công bố Sổ tự công bố 

Ngày tự công 

bố 
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tự công bố 
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với sản phẩm 

nhập khẩu) 

Ghi 

chú 

24 

Hộ kinh 

doanh Huỳnh 

Nam 

Thôn Hà Đông, 

xã Ân Hữu, 

huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định 

0975.066.889 

Bún gạo lứt Trường Nam 

Quy cách đóng gói:  

500 g/ bì PE 

01/HUỲNH

NAM/2023 
31/8/2023 07/9/2023   

25 

Công ty Cổ 

phần Tingco 

Bình Định 

Lô A3.12+A3.13 

Khu công nghiệp 

Nhơn Hội (Khu 

A), Khu kinh tế 

Nhơn Hội, xã 

Nhơn Hội, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

0256.7778686 

 

0256.7776868 

 

Nước yến đảo Quy Nhơn 

Quy cách đóng gói:  

190 ml/ Lon nhôm  

04/TINGCO 

BĐ/2023 
03/8/2023 07/9/2023   

26 

Công ty Cổ 

phần Tingco 

Bình Định 

Lô A3.12+A3.13 

Khu công nghiệp 

Nhơn Hội (Khu 

A), Khu kinh tế 

Nhơn Hội, xã 

Nhơn Hội, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

02567778686 

 

0256.7776868 

 

 Nước yến đảo Quy Nhơn 

không đường 

Quy cách đóng gói:  

190 ml/ Lon nhôm 

05/TINGCO 

BĐ/2023 
03/8/2023 07/9/2023   

27 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn 

Thanh Việt  

Thôn Chánh 

Trực, xã Mỹ Thọ, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định  

0398.360277  

 

Rượu Việt Cường  

Quy cách đóng gói:  

500 ml/chai;  

1 lít/chai  

01/NGUYỄ

NTHANHV

IỆT/2023  

02/10/2023  11/10/2023    

28 

Cơ sở Sản 

xuất thực 

phẩm 

Kicafoods 

Thôn Hội Long, 

xã Ân Hảo Đông, 

huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định 

0985.013.802 

Bún ngô . 

Quy cách đóng gói:  

350 g/túi PE 

01/KICAFO

ODS/2023 
30/10/2023 21/11/2023   

29  

CÔNG TY 

TNHH BIDIR 

HOÀNG 

LONG 

Thôn Nhơn 

Nghĩa Đông, xã 

Nhơn Phúc, thị xã 

An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

0975479039 

Rượu Sim Bidir Hoàng Long. 

Quy cách đóng gói: 330 ml; 

500 ml; 750 ml; 1 lít 

02/CTTNH

HHL/2023 31/10/2023 23/11/2023   



STT 
Tên Doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

SĐT/FAX/ 

Email 
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chú 

30 

Công ty Cổ 

phần IPP 

SACHI 

Khu phố 8, 

Phường Tam 

Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

0944 665 

375 

 

Bánh tráng Nước dừa  

Quy cách đóng gói: 70 

g/túi PE 

 

07/CPIPPS

C/2023 
22/11/2023 18/12/2023   

31 

Công ty Cổ 

phần IPP 

SACHI 

Khu phố 8, 

Phường Tam 

Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định  

0944 665 

375 

Bánh tráng Gạo mè  

Quy cách đóng gói: 75 

g/túi PE 

 

08/CPIPPS

C/2023 
22/11/2023 18/12/2023   

32 

Công ty Cổ 

phần IPP 

SACHI 

Khu phố 8, 

Phường Tam 

Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

0944 665 

375 

 

Bánh tráng Sấy mắm khô 

gà  

Quy cách đóng gói: 65 

g/hũ PE 

 

09/CPIPPS

C/2023 
22/11/2023 18/12/2023   

33 

Cơ sở Hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Tiến 

Vùng 3, Khu phố 

Tăng Long 2, 

phường Tam 

Quan Nam, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

0988.295.305 

Hủ tiếu gạo khô Tiến Thắng  

Quy cách đóng gói:  

01 kg/túi PE 

01/NGUYỄ

NVĂNTIẾ

N/2023 

15/12/2023 27/12/2023   

34 

Cơ sở Hộ 

kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Tiến 

Vùng 3, Khu phố 

Tăng Long 2, 

phường Tam 

Quan Nam, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

0988.295.305 

Phở gạo khô Tiến Thắng  

Quy cách đóng gói:  

01 kg/túi PE 

02/NGUYỄ

NVĂNTIẾ

N/2023 

15/12/2023 27/12/2023   

35 

Công ty 

TNHH Spevi 

Food 

Thôn Cảm Đức, 

xã Ân Hảo 

Đông, huyện 

Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định 

0989802383 

 

Bún tươi 

Quy cách đóng gói: 300 

g/túi PE 

 

01/TCBSP

EVI/CBSP.

2023 

30/10/2023 28/12/2023   



 

 


